A. Bài tập về nguyên tử

1. Cho biết tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 2 nguyên tử của nguyên tố A và B là 78, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26 hạt. Số hạt mang điện của A nhiều hơn số hạt mang điện của B là 28 hạt. Hỏi A, B là nguyên tố gì ? 

2. Hợp chất A có công thức R2X, trong đó R chiếm 74,19% về khối lượng. Trong hạt nhân của nguyên tử R có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1 hạt. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt mang điện bằng số hạt không mang điện. Tổng số proton trong phân tử R2X là 30. Tìm công thức phân tử của R2X. (hsg Long An 2011 – 2012)
3. Hãy xác định số nguyên tử, số phân tử có trong 4,5 g nước nguyên chất. (Hsg 2012-2013).

4. Hợp chất A có công thức MXx trong đó M chiếm 46,67% khối lượng (M là kim loại, X là phi kim ở chu kì 3). Trong hạt nhân M có số nơtron nhiều hơn số proton 4 hạt, còn X có số proton bằng số nơtron. Tổng số hạt proton của A là 58. Xác định M,X,A.

5. X và Y là 2 nguyên tố đều có hợp chất khí với H là XHa và YHa . Khối lượng mol chất nầy gấp 2 lần khối lượng mol chất kia. Khối lượng phân tử 2 oxit cao nhất của X và Y (X2Ob và Y2Ob) hơn kém nhau 34 u.  a)X,Y là kim loại hay phi kim.     b)Xác định tên X,Y và công thức phân tử các hợp chất của X,Y.
6. Hai nguyên tố X và Y ở hai nhóm A liên tiếp trong bảng tuần hoàn, X thuộc nhóm V. Ở trạng thái đơn chất X và Y không phản ứng với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân X và Y bằng 23. Xác định hai nguyên tố?

7. A và B là hai nguyên tố trong cùng một nhóm và ở hai chu kì liên tiếp của bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân của hai nguyên tử A và B bằng 32. Hai nguyên tố đó là gì?
B. Bài tập về độ tan

TH 1: Khi thay đổi nhiệt độ dung dịch bão hoà cho trước (tức không có phản ứng hoá học xảy ra)

1. a. Làm lạnh 1877 (g) dung dịch CuSO4 bão hoà ở 850C xuống 250C. Hỏi có bao nhiêu gam CuSO4 và bao nhiêu gam CuSO4.5H2O tách ra khỏi ddịch. Biết độ tan của CuSO4 ở 850C là 87,7 và ở 250C là 40.

b. Ở 90oC có 540g dd CuSO4 bão hòa. Làm lạnh dd xuống còn 15oC. Hỏi có bao nhiêu g tinh thể CuSO4.5H2O tách ra khỏi dd. Biết độ tan SCuSO4 (90oC) = 80g và SCuSO4 (15oC) = 25g

2. Coù bao nhieâu gam tinh theå NaCl.5H2O taùch ra khi laøm laïnh 1900 gam dung dòch NaCl baõo hoøa töø 90OC ñeán 0OC . Bieát ñoä tan cuûa NaCl ôû 90OC laø 50 gam vaø ôû 0OC  laø 35 gam 

3. Khi làm nguội 1026,4(g) dung dịch bão hoà muối sunfat của kim loại ngậm nước, có công thức M2SO4.nH2O (M là kim loại kiềm và n nguyên, thoả mãn điều kiện 7 < n < 12) từ 800C xuống 100C thì có 395,4(g) tinh thể ngậm nước tách ra. Tìm công thức của tinh thể ngậm nước. Biết độ tan của muối khan ở 800C là 28,3 và ở 100C là 9.  (Trích đề thi HSG tỉnh Thanh Hoá năm học 2002 - 2003)

4. Xác định lượng tinh thể Na2​SO4.10H2O tách ra khi làm nguội 1026,4 g dd bão hòa ở 80oC xuống 10oC. Biết độ tan của Na2​SO4 khan ở 80oC là 28,3 g và ở 10oC là 9 g.(2012-2013)
TH 2 : Sau khi có phản ứng hoá học xảy ra, mới thay đổi nhiệt độ của dung dịch thu được.

1. Thêm dần dần dung dịch KOH 33,6% vào 40,3ml dung dịch HNO3 37,8% (D = 1,24g/ml) đến khi trung hoà hoàn toàn thu được dung dịch A. Hạ nhiệt độ về 00C thu được dung dịch B có nồng độ 11,6% và khối lượng muối tách ra là m(g). Tính m. (hsg VL 2011 – 2012) 
2. Hoà tan m(g) Fe(NO3)3.nH2O vào 41,92(g) nước đun nóng cho tinh thể tan hết thu được dung dịch X có nồng độ 9,68%. Cho dung dịch này tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH 20% thì tạo ra 2,14(g) kết tủa. Xác định công thức muối ngậm nước. 

3. Cho 0,2mol CuO tan trong H2SO4 20% đun nóng. Sau đó làm nguội dung dịch đến 100C. Tính khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O đã tách ra khỏi dung dịch. Biết độ tan của CuSO4 ở 100C là 17,4.

4. Cho 11,5 g một kim loại kiềm M vào nước, thu được V lít khí và dung dịch A. Dẫn từ từ 6,72 lít khí CO2 vào A được dung dịch B. Chia B làm hai phần bằng nhau. Cho 200 ml dung dịch Ca(NO3)2 2 M vào phần một, thấy tạo thành 10 g kết tủa, đun nóng phần dung dịch thu thêm m gam kết tủa nữa. Đun sôi phần hai cho đến khi xuất hiện kết tinh, để nguội, làm cho nước bay hơi ở nhiệt độ thấp, áp suất thấp thu được 35,75 g một loại tinh thể hiđrat. Tính V, m. Tìm kim loại M và công thức phân tử của tinh thể hiđrat. (Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn, các phản ứng xảy ra hoàn toàn).

5. Cho từ từ đến hết  x  gam hỗn hợp Na và Ba vào 50 gam  nước  thấy sinh ra 3,024 lít khí A ( ở đktc) và dung dịch B. Để trung hòa hoàn toàn dung dịch B người ta cần dùng  a  gam dung dịch H2SO4 12,25% và thu được dung dịch D.

1 . Tính a.

2 . Nếu cho Ba(NO3)2 vào dung dịch D thì thu được kết tủa. Để tạo được lượng kết tủa lớn nhất cần dùng 130,5 gam dung dịch Ba(NO3)2 25%. Tính x

3.Nếu làm bay hơi bớt 17,437g nước từ dd D rồi tiếp tục làm lạnh dung dịch D đến 10oC thì có m gam tinh thể Na2SO4.10H2O kết tinh. Tính m, biết độ tan của Na2SO4 ở 10oC là 9 gam. (Đ/S : m = 16,1g)

6: – HSG PHÙ CÁT 2011-2012:  Hòa tan 3,2 gam M2On trong một lượng vừa đủ ddịch H2SO4 10% thu được dung dịch muối sunfat 12,9%. Cô cạn dung dịch muối rồi làm lạnh dung dịch thấy thoát ra 7,868 gam tinh thể muối sunfat với hiệu suất muối kết tinh là 70%. Hãy xác định công thức của tinh thể.

7: Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam một sun fua kim loại có công thức MS trong lượng oxi dư . Chất rắn thu được trong phản ứng đem hòa tan bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 37,8%thấy nồng độ % của muối trong dung dịch thu được là 41,72%

        a/ Xác định công thức của muối sunfua kim loại .        b/ Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng.

C. Bài toán về tỷ khối chất khí

1. Hỗn hợp khí A gồm CO, H2, NH3, O2 có tỉ lệ thể tích tương ứng là 1 : 2 : 2 : 5,5. Hãy tính % về thể tích, % về khối lượng và tỉ khối của A so với H2. Biết thể tích của hỗn hợp A là 2,352 lít (đo ở điều kiện tiêu chuẩn). (Hsg 2012-2013)
2. Hỗn hợp khí A chứa Cl2 và O2 có tỉ lệ mol tương ứng là 1 :2. Tính % thể tích, % khối lượng của mỗi khí trong A, tỉ khối của A so với H2 và khối lượng của 6,72 lít hỗn hợp khí A ở đktc. (Hsg 2013-2014)
3. Trong một bình kín chứa SO2 vàO2 theo tỷ lệ số mol 1:1 và một ít bột xúc tác V2O5. Nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí, trong đó khí sản phẩm chiếm 35,5% thể tích.Tính hiệu suất của phản ứng tạo thành SO3                     Đáp số : 60%

D. PHA CHẾ DUNG DỊCH
1. a, Xác định lượng SO3 và lượng H2SO4 49% để trộn thành 450 gam dd H2SO4 73,5%.


b, Hòa tan m gam SO3 vào 500 ml dd H2SO4 24,5% ( D=1,2 g/ml) được dd H2SO4 49%.Tính m

c. Hòa tan a gam K vào 200 g dd KOH 11,2% được dd KOH 19,6%. Tính a?
d, Tính số gam BaO cần cho vào 400 ml dd Ba(OH)2 0,5M để được dd Ba(OH)2 1M?
2. Caàn laáy bao nhieâu gam NaOH cho theâm vaøo 120 gam dd NaOH 20% ñeå thu ñöôïc dd môùi coù noàng ñoä 25%.  ÑS: 8 gam
3.Phaûi pha theâm nöôùc vaøo dd H2SO4 50% ñeå thu ñöôïc dd 20%. Tính tæ leä khoái löôïng nöôùc vaø dd axit phaûi duøng. ÑS: tæ leä 3:2

4.Coù V1l dd HCl chöùa 9,125g chaát tan(ddA). Coù V2lit dd HCl chöùa 5,475 g chaát tan (ddB). Troän V1 l dd A vôùi V2l dd B ñöôïc dd C coù V=2l. Tính CM  cuûa C? Tính CM cuûa A,B bieát CM(A) _ CM(B) = 0,4.
5. Coù hai dd: dung dòch A chöùa H2SO4 85% vaø  dung dòch B chöùa HNO3 chöa bieát noàng ñoä. Hoûi phaûi troän hai dd theo tæ leä laø bao nhieâu ñeå ñöôïc dd môùi, trong ñoù H2SO4 coù noàng ñoä 60% vaø HNO3 coù  noàng ñoä laø 20%. Tính noàng ñoä phaàn traêm cuûa HNO3 ban ñaàu. ÑS: tæ leä 12/5, C% HNO3 = 68%
